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V/v Báo cáo học sinh đạt điểm thủ khoa đại học

 Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016             

                                            Kính gửi:      Hiệu trưởng trường trung học phổ thông 

Đến hết ngày 10/8/2016, Sở đã nhận được danh sách học sinh đậu đại học từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 của các trường THPT trong tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các nhà trường kiểm tra danh sách tổng hợp một lần nữa để Sở chính thức đưa vào báo cáo tổng kết, đồng thời các đồng chí cho biết luôn thông tin về những học sinh đậu đại học từ 27 điểm trở lên mà có hoàn cảnh khó khăn.



Báo cáo xin được gửi về địa chỉ EMAIL của ông Trịnh Xuân Cảnh - Chánh Văn phòng Sở:  canhtx.vp@thanhhoa.edu.vn

Thời gian nạp báo cáo: Chậm nhất đến ngày 12/8/2016

Đề nghị Lãnh đạo nhà trường triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                                                          TL. GIÁM ĐỐC
- Như trên,                                                                                                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu VP.









                                                                     Trịnh Xuân Cảnh

   UBND TỈNH THANH HÓA                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                          Thanh Hóa, ngày 11  tháng  8  năm 2016

                      DANH SÁCH HỌC SINH ĐỖ THỦ KHOA ĐẠI HỌC VÀ ĐỖ ĐẠI HỌC TỪ 27 ĐIỂM TRỞ LÊN                   

                                                                    NĂM 2016 CỦA TỈNH THANH HÓA

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Học sinh trường
	Trường ĐH đăng ký dự thi
	Số điểm đạt được

(…./…)
	Thủ khoa

	1
	Trịnh Tùng Lâm
	20/02/1998
	THPT Hậu Lộc 2
	Đại học Dược  HN
	27.1
	

	2
	Hoàng Văn Giang
	06/7/1998
	THPT Hậu Lộc 2
	Học viện Cảnh Sát
	27.5
	

	3
	Phạm Bá Cường
	12/8/1998
	THPT Hậu Lộc 2
	Học viện An Ninh
	27.6
	

	4
	Mai Đình Tùng
	22/7/1998
	THPT Bỉm Sơn
	ĐH Ngoại thương
	27.63
	

	5
	Lê Anh Duy
	19/4/1998
	THPT Tĩnh Gia 1
	ĐH Hồng Đức
	28.25
	Thứ 3 toàn tỉnh khối A

	6
	Lê Đình Toàn
	08/8/1998
	THPT Triệu Sơn 2
	Học viện Cảnh Sát
	28.1
	

	7
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	17/3/1998
	THPT Thiệu Hóa
	Học viện quân y
	28.25
	

	8
	Vũ Quang Linh
	02/02/1998
	THPT Thiệu Hóa
	Học viện An Ninh
	27.45
	

	9
	Nguyễn Thị Lan Phương
	04/02/1998
	THPT Thiệu Hóa
	Đại học Y Hà Nội
	27.3
	

	10
	Trịnh Thị Tú Châu
	17/7/1997
	THPT Thiệu Hóa
	Học viện An Ninh
	27.25
	

	11
	Hoàng Thị Thanh Huyền
	05/12/1997
	THPT Thiệu Hóa
	ĐH Luật Hà Nội
	27.25
	

	12
	Nguyễn Lệnh Trình
	13/6/1998
	THPT Thiệu Hóa
	Học viện An Ninh
	27.0
	

	13
	Nguyễn Khánh Linh
	16/9/1998
	THPT Cẩm Thủy 2
	Đại học Y Hà Nội
	27.25
	

	14
	Nguyễn Thùy Linh
	20/10/1997
	THPT Hậu Lộc 4
	Học viện Cảnh Sát
	27.75
	Thủ khoa khối C toàn tỉnh

	15
	Lê Thị Duyên
	17/4/1998
	THPT Hoằng Hóa 4
	Đại học Y Hà Nội
	28.0
	

	16
	Lê Thiệu Quyết
	15/12/1998
	THPT Hoằng Hóa 4
	Đại học Y Hà Nội
	27.75
	

	17
	Hoàng Trung Phong
	18/12/1998
	THPT Tống Duy Tân
	ĐH Ngoại thương
	27.05
	

	18
	Nhữ Thị Bích Ngọc
	20/02/1997
	THPT Hà Văn Mao
	Học viện An Ninh
	27.5
	

	19
	Đỗ Khắc Hải
	20/9/1998
	THPT Triệu Sơn 5
	Đại học Cảnh sát
	27.15
	

	20
	Lê Thế Hoàng Việt
	28/9/1998
	THPT Đào Duy Từ
	ĐH Hồng Đức
	27.05
	

	21
	Lộc Thị Khánh Linh
	27/11/1998
	THPT Đào Duy Từ
	ĐH Hồng Đức
	27.25
	

	22
	Nguyễn Thị Thu Trang
	20/11/1998
	THPT Đông Sơn 1
	ĐH Hồng Đức
	28.3
	Thủ khoa khối B toàn tỉnh

	23
	Lê Thị Lan Anh
	17/01/1998
	THPT Đông Sơn 1
	ĐH Hồng Đức
	27.4
	

	24
	Lê Thị Như Quỳnh
	23/4/1998
	THPT Đông Sơn 1
	ĐH Hồng Đức
	27.05
	

	25
	Lê Đức Dũng
	25/10/1998
	THPT Yên Định 1
	Học viện Hậu cần CA
	27.3
	

	26
	Nguyễn Thị Mai
	27/6/1998
	THPT Hoằng Hóa 2
	Đại học Dược  HN
	27.85
	

	27
	Trịnh Văn Lực
	26/9/1998
	THPT Hoằng Hóa 2
	Học viện An Ninh
	27.8
	

	28
	Lê Duy Hào
	29/5/1998
	THPT Hoằng Hóa 2
	Đại học Dược  HN
	27.5
	

	29
	Hoàng Thị Thủy
	19/5/1998
	THPT Hoằng Hóa 2
	ĐH Bách khoa HN
	27.45
	

	30
	Nguyễn Minh Đức
	28/6/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Học viện quân y
	27.2
	

	31
	Nguyễn Hữu Toàn
	23/12/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Đại học Y Hà Nội
	27.0
	

	32
	Hồ Thị Khánh Huyền
	08/4/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	ĐH Ngoại thương
	27.0
	

	33
	Lê Thị Thùy Linh
	10/7/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Đại học Y Hà Nội
	27.0
	

	34
	Đỗ Trường Sơn
	28/10/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Đại học Y Hà Nội
	27.05
	

	35
	Nguyễn Văn Sơn
	15/01/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Đại học Y Hà Nội
	27.45
	

	36
	Trần Thị Thương
	11/10/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Học viện Cảnh Sát
	27.25
	

	37
	Trương Thị Hiền
	22/02/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Học viện Cảnh Sát
	27.25
	

	38
	Lê Thị Hoài
	30/7/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Đại học Luật HN
	27.0
	

	39
	Nguyễn Anh Linh Giang
	31/7/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	ĐH Ngoại thương
	27.13
	

	40
	Phan Thanh Huyền
	28/4/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	ĐH Ngoại thương
	27.2
	

	41
	Trần Thu Hà
	20/8/1998
	THPT Chuyên Lam Sơn
	ĐH Ngoại thương
	27.28
	

	42
	Lê Đình Nguyên
	02/5/1998
	THPT Quảng Xương 1
	Học viện An Ninh
	28.85
	Thủ khoa khối A toàn tỉnh 

	43
	Trần Khánh Linh
	02/12/1998
	THPT Quảng Xương 1
	ĐH Ngoại thương
	27.65
	

	44
	Chu Hoài Nam
	23/3/1998
	THPT Quảng Xương 1
	Học viện An Ninh
	27.45
	

	45
	Bùi Sĩ Toàn
	30/8/1998
	THPT Quảng Xương 1
	Học viện Hậu cần
	27.45
	

	46
	Bùi Thị Thùy Linh
	30/8/1998
	THPT Quảng Xương 1
	ĐH Ngoại thương
	27.33
	

	47
	Lại Lương Khánh Linh
	26/12/1998
	THPT Quảng Xương 1
	ĐH Ngoại thương
	27.28
	

	48
	Nguyễn Văn Đạt
	10/8/1998
	THPT Quảng Xương 1
	Học viện Cảnh Sát
	27.25
	

	49
	Bùi Ngọc Ánh
	11/10/1998
	THPT Quảng Xương 1
	Học viện Hậu cần
	27.2
	

	50
	Lê Bá Hoàng
	8/5/1998
	THPT Quảng Xương 1
	Đại học Y Hà Nội
	27.1
	

	51
	Lê Thị Thoa
	16/10/1998
	THPT Quảng Xương 1
	ĐH Luật Hà Nội
	27.0
	

	52
	Lê Thị Thảo
	10/9/1998
	THPT Nguyễn Quán Nho
	Học viện Cảnh Sát
	27.65
	

	53
	Phùng Thị Hạnh
	20/9/1998
	THPT Hà Trung
	Đại học Dược  HN
	27.25
	

	54
	Nguyễn Văn Thiềng
	28/7/1998
	THPT Lương Đắc Bằng
	Đại học Y Hà Nội
	27.4
	

	55
	Nguyễn Thị Hà
	26/3/1997
	THPT Lương Đắc Bằng
	Học viện An Ninh
	27.3
	

	56
	Hoàng Bảo Ngọc
	14/10/1998
	THPT Lương Đắc Bằng
	Đại học Dược  HN
	27.25
	

	57
	Vũ Văn Dũng
	24/4/1998
	THPT Lương Đắc Bằng
	Đại học Y Hà Nội
	27.25
	

	58
	Trần Hùng Anh
	02/9/1998
	THPT Lương Đắc Bằng
	Đại học Y Hà Nội
	27.2
	

	59
	Lê Trọng Đức
	11/01/1998
	THPT Lương Đắc Bằng
	ĐH Bách khoa HN
	27.2
	

	60
	Lê Anh Cường
	11/9/1998
	THPT Lương Đắc Bằng
	Đại học Dược  HN
	27.05
	

	61
	Nguyễn Thị Huế
	05/11/1997
	THPT Lương Đắc Bằng
	Học viện Cảnh Sát
	27.0
	

	62
	Lê Quang Huy
	13/11/1998
	THPT Vĩnh Lộc
	ĐH Ngoại thương
	27.05
	

	63
	Trịnh Thế Hoàng
	21/3/1998
	THPT Vĩnh Lộc
	Học viện An Ninh
	27.45
	

	64
	Trần Thị Linh
	20/6/1998
	THPT Thạch Thành 1
	ĐH Ngoại thương
	28.45
	Thứ nhì khối A toàn tỉnh

	65
	Lê Huy Tuấn
	24/5/1998
	THPT Thạch Thành 1
	Đại học Dược  HN
	27.5
	

	66
	Nguyễn Thị Phương
	01/01/1998
	THPT Thạch Thành 4
	Đại học Y Hà Nội
	27.1
	

	67
	Trịnh Thị Thùy
	25/12/1998
	THPT Sầm Sơn
	Đại học Dược  HN
	27.65
	

	68
	Lê Như Quỳnh
	08/12/1998
	THPT Ba Đình
	Đại học Dược  HN
	27.0
	

	69
	Lê Khắc Hiếu
	26/11/1998
	THPT Quảng Xương 4
	Học viện An Ninh
	28.05
	

	70
	Đặng Thanh Tiệp
	22/8/1998
	THPT Quảng Xương 4
	HV Kỹ thuật quân sự
	27.6
	

	71
	Nguyễn Phương Thảo
	26/12/1998
	THPT Như Thanh
	ĐH Hồng Đức
	27.45
	

	72
	Doãn Trung Kiên
	15/9/1997
	THPT Như Thanh
	ĐH Hồng Đức
	27.4
	

	73
	Mai Vũ Huy
	19/10/1998
	THPT Hậu Lộc 1
	Học viện Cảnh Sát
	27.2
	

	74
	Nguyễn Tùng Dương
	04/10/1998
	THPT Yên Định 2
	ĐH Bách khoa HN
	27.7
	

	75
	Lê Đình Toàn
	08/8/1998
	Triệu Sơn 2
	Học viện Cảnh Sát
	28.1
	


